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1 222145 Lưu Thị Thúy An 18/11/2004 An Giang DH22MAR02

2 223974 Huỳnh Ngọc Ánh 15/09/2004 Cần Thơ DH22NNA04

3 212280 Trương Hồng Bữu 10/11/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

4 214247 Nguyễn Quốc Cường 18/02/2003 Hậu Giang DH21KPM01

5 221997 Nguyễn Văn Đông 03/06/2004 Cần Thơ DH22NNA04

6 223483 Trịnh Minh Dũng 02/12/2004 Hậu Giang DH22TIN04

7 200810 Nguyễn Anh Duy 06/10/2001 Hậu Giang DH20OTO03

8 221786 Nguyễn Thái Hòa 28/09/2004 An Giang DH22MAR02

9 223856 Nguyễn Huy Hoàng 13/03/2004 An Giang DH22YKH04

10 225282 Phạm Hiếu Huy 24/01/2004 Cà Mau DH22MAR02

11 226714 Nguyễn Văn Kha 22/08/2004 An Giang DH22MAR02

12 221926 Lê Hoàng Khang 02/10/2004 Cần Thơ DH22OTO10

13 214165 Nguyễn Tấn Vĩ Khương 09/04/2000 An Giang DH21KPM01

14 224693 Trần Đặng Tiểu Linh 12/08/2004 Cần Thơ DH22NNA04

15 211316 Đoàn Thanh Long 10/03/2003 Đồng Tháp DH21KPM01

16 202128 Nguyễn Trần Văn Mến 11/10/2002 Vĩnh Long DH20QTD01

17 214001 Đỗ Hoàng Nam 03/11/2002 Sóc Trăng DH21KPM01

18 223241 Lê Thị Kim Ngân 29/08/2004 Cần Thơ DH22LOG02

19 224891 Dư Bảo Ngọc 25/07/2002 Bạc Liêu DH22KQT01

20 226323 Nguyễn Kim Ngọc 30/09/2004 An Giang DH22MAR02

21 220887 Trần Thị Thùy Nguyên 15/05/2004 Trà Vinh DH22MAR02

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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22 222659 Nguyễn Tố Nha 19/01/2004 Kiên Giang DH22MAR02

23 223855 Huỳnh Quyên Nhi 20/02/2004 An Giang DH22YKH04

24 223372 Từ Thị Yến Nhi 11/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

25 222976 Dương Thị Hồng Nhung 03/03/2004 An Giang DH22MAR02

26 235514 Nguyễn Hoàng Nhựt 14/12/2005 Trà Vinh DH23TIN06

27 226027 Kang Phền Phú 22/09/2004 Kiên Giang DH22KQT01

28 213891 Bùi Trọng Phúc 19/01/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

29 200111 Trần Hồng Phúc 23/10/2001 Bến Tre DH20QTK01

30 214366 Nguyễn Hoàng Quý 03/03/2003 Đồng Tháp DH21KPM01

31 225577 Nguyễn Văn Sinh 19/08/2004 Bình Định DH22KQT01

32 220420 Nguyễn Thụy Minh Tâm 14/06/2004 Hậu Giang DH22MAR02

33 220871 Nguyễn Hà Phương Tấn 05/07/2004 Hậu Giang DH22TIN04

34 199832 Trần Gia Thắng 24/10/2001 Đồng Tháp DH19QTK03

35 237607 Châu Kim Thanh 14/08/2004 Tây Ninh DH23XET03

36 220633 Trần Minh Thành 16/06/2003 An Giang DH22MAR02

37 223185 Trần Thanh Thảo 15/06/2004 Hậu Giang DH22LOG02

38 223523 ĐoàN NhậT Thiên 23/02/2004 Hậu Giang DH22TIN04

39 225492 Mai Lê Quốc Thịnh 30/10/2004 Cần Thơ DH22YKH04

40 222002 Nguyễn Anh Thư 15/12/2004 Cà Mau DH22LOG02

41 224403 Danh Thị Kim Thúy 27/07/2004 Kiên Giang DH22KQT01

42 226792 Võ Thị Phương Thùy 28/01/2004 Kiên Giang DH22YKH04
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43 225189 Kim Thị Thủy 13/01/2004 Trà Vinh DH22MAR02

44 222567 Thái Thị Mỹ Tiên 24/01/2004 An Giang DH22MAR02

45 221164 Huỳnh Lý Tiến 22/08/2004 Cà Mau DH22MAR02

46 213966 Đỗ Phương Trâm 13/09/2002 An Giang DH21QHC01

47 222077 Huỳnh Văn Trọng 03/10/2004 An Giang DH22MAR02

48 213832 Nguyễn Minh Tuấn 08/01/2003 0 DH21KPM01

49 226315 Lê Thị Thanh Tươi 30/07/2004 An Giang DH22MAR02

50 225004 Huỳnh Thị Cẩm Tường 18/09/2003 Cà Mau DH22MAR02

51 220527 Bùi Thị Kim Tuyên 19/10/2004 An Giang DH22MAR02

52 226837 Bùi Thị Thúy Vy 02/09/2004 An Giang DH22MAR02
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